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ĐOÀN THƯ KÝ KỲ HỌP
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2012


BÁO CÁO
Tổng hợp  ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ

về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

I. NỘI DUNG 1

Về đánh giá tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay 
- Nhất trí với đánh giá của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay (5 ý kiến). 

- Việc lập dự kiến Chương trình chưa hợp lý, tính dự báo chưa cao (1 ý kiến), đề xuất xây dựng luật còn mang tính cục bộ ngành, địa phương (3 ý kiến); việc tổng hợp các kiến nghị, đề nghị đưa dự án vào Chương trình chưa chính xác, việc thẩm tra dự kiến Chương trình chưa kỹ (1 ý kiến); vẫn còn sự nể nang giữa các cơ quan trong việc lập dự kiến Chương trình (1ý kiến); tính đồng bộ trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh còn hạn chế (1 ý kiến).
- Việc thực hiện Chương trình đã có nhiều cố gắng tuy nhiên vẫn còn hạn chế (2 ý kiến); nhiều dự án đưa vào Chương trình chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ (3 ý kiến); việc điều chỉnh Chương trình quá dễ dàng (3 ý kiến); chưa có quy định và quy trình và kinh phí đảm bảo triển khai Luật khi được thông qua (1 ý kiến). Việc phân công thẩm tra các dự án luật chưa phù hợp, có Ủy ban thẩm tra quá nhiều dự án dẫn đến quá tải nên chất lượng còn hạn chế (1 ý kiến).
- Việc tham dự phiên họp thẩm tra chưa nghiêm túc (1 ý kiến), chất lượng cuộc họp về các dự án luật giữa cơ quan thẩm tra với Chính phủ, cơ quan soạn thảo còn chưa cao (1 ý kiến). 


- Trách nhiệm của cơ quan soạn thảo trong giai đoạn chỉnh lý còn chưa cao (1 ý kiến). 

- Việc đầu tư công sức, đóng góp cho các dự án luật của đại biểu Quốc hội chưa cao, nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội không gửi kịp báo cáo đóng góp về cơ quan soạn thảo (1 ý kiến).

- Vẫn còn tình trạng luật khung (1 ý kiến), trong khi đó nhiều nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật chưa được ban hành, việc trình dự án luật chưa kèm theo dự thảo nghị định như quy định (6 ý kiến), trách nhiệm tuyên truyền pháp luật chưa được quan tâm (1 ý kiến); luật chậm đi vào cuộc sống (2 ý kiến). 


- Thời gian gửi các dự án luật cho đại biểu Quốc hội chưa kịp thời (1 ý kiến). Dữ liệu trên các trang thông tin của Quốc hội chưa được cập nhật để bổ sung, cung cấp thông tin kịp thời cho đại biểu Quốc hội (1 ý kiến); việc xây dựng pháp luật, báo cáo thẩm tra bị eo hẹp về thời gian và nguồn lực (1 ý kiến).


II. NỘI DUNG 2

Dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII

Tán thành điều chỉnh như Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội (7 ý kiến).
1. Về việc điều chỉnh Chương trình năm 2012

- Đề nghị giữ nguyên thời gian trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế (1 ý kiến).
- Tán thành thông qua dự án Luật biển Việt Nam tại kỳ họp thứ 3 (3 ý kiến). Dự án này mới được bổ sung vào kỳ họp thứ 3 nên cần phải thông qua sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình 2013 (1 ý kiến).
- Tán thành bổ sung dự án Luật việc làm vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (2 ý kiến).
- Tán thành chuyển dự án Luật đất đai (sửa đổi) sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 cùng với Hiến pháp (11 ý kiến). Đề nghị giữ như Chương trình năm 2012, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (2 ý kiến); dự án Luật đất đai cần sửa sớm hơn vì Trung ương 5 không đưa ra nội dung mới về quản lý đất đai (1 ý kiến), dự án này đã kéo dài thời gian chuẩn bị quá lâu (2 ý kiến).
- Cân nhắc việc rút dự án Luật thư viện ra khỏi Chương trình 2012 (2 ý kiến), cần xin ý kiến Bộ Chính trị về việc rút dự án này do nhiều vấn đề chưa thống nhất (1 ý kiến). 
- Cân nhắc việc rút dự án Luật đô thị (1 ý kiến), Luật quy hoạch ra khỏi Chương trình vì hiện nay vấn đề bức xúc hiện nay (3 ý kiến); việc rút các dự án này chưa có lý do rõ ràng, thuyết phục (1 ý kiến); nếu rút cần làm rõ sẽ đưa vào Chương trình vào thời gian nào (1 ý kiến). Đề nghị ban hành Luật quy hoạch vào năm 2014 (1 ý kiến).
- Đề nghị Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực thông qua ngay tại kỳ họp thứ 3 vì Quốc hội đang cho ý kiến về Luật giá mà vấn đề quan tâm trong Luật điện lực là vấn đề về giá điện (2 ý kiến). 

- Đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2012:
+ Luật phòng, chống tham nhũng (4 ý kiến) theo Nghị quyết Trung ương 5 (1 ý kiến) và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (2 ý kiến). Đề nghị đưa ngay việc sửa đổi về Ban chỉ đạo trong Luật phòng chống tham nhũng vào kỳ họp thứ 3 (2 ý kiến). Đề nghị bổ sung vào năm 2013 (3 ý kiến), để cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (2 ý kiến) hoặc thông qua tại kỳ họp thứ 5 (1 ý kiến) .
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng để cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (1 ý kiến).
+ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng để thông qua vào tháng 7 (2 ý kiến).


2. Về việc điều chỉnh Chương trình nhiệm kỳ
- Tán thành bổ sung dự án Luật doanh nghiệp vào Chương trình nhiệm kỳ (2 ý kiến); đề nghị bổ sung dự án này vào Chương trình năm 2013 để cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (1 ý kiến). Đối với dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Luật đầu tư (sửa đổi), Luật ban hành quyết định hành chính, dự thảo mới chỉ nói đến sự cần thiết nhưng không rõ việc chuẩn bị như thế nào, nếu chuẩn bị chưa tốt thì nên để lùi lại (1 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung vào Chương trình nhiệm kỳ dự án:

+ Luật cảnh vệ và bổ sung vào Chương trình năm 2013 vì đã có pháp lệnh từ năm 2005 và đến nay một số quy định không còn phù  hợp, đồng thời đáp ứng tình hình thực tiễn, nâng cao vai trò của lực lượng cảnh vệ, nhận thức của nhân dân (1 ý kiến).

+ Luật nghĩa vụ quân sự và vào Chương trình chuẩn bị năm 2013 để giải quyết những bất cập hiện nay (1 ý kiến).


+ Luật vệ sinh an toàn thực phẩm (sửa đổi) để điều chỉnh ngay những bức xúc trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (1 ý kiến).

+ Luật kiến trúc sư (1 ý kiến).
+ Luật toàn vẹn lãnh thổ quốc gia do nguy cơ đe dọa toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia đang tăng lên rõ rệt và cần đặt dân quyền và lợi ích Quốc gia lên trên hết (1 ý kiến).
+ Luật  trưng dụng nhân tài (1 ý kiến).
+ Luật bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, tái định cư và bổ sung vào Chương trình năm 2013 trên cơ sở nâng Nghị định về việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trong khi chờ sửa đổi Luật đất đai một cách toàn diện theo tinh thần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (1 ý kiến).
+ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh vinh dự nhà nước “bà mẹ Việt Nam anh Hùng” (3 ý kiến); cần thông qua sớm Pháp lệnh này (1 ý kiến), có thể bổ sung vào kỳ họp thứ 3 hoặc kỳ họp thứ 4 (1 ý kiến); bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng và trình vào cuối năm 2012 (1 ý kiến); bổ sung vào Chương trình năm 2013 (3 ý kiến).
+ Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (1 ý kiến).
III. NỘI DUNG 3

1. Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 

- Nhất trí với quan điểm và căn cứ lập dự kiến Chương trình năm 2013 như Tờ trình của Quốc Hội (1 ý kiến).
- Nhất trí với dự kiến Chương trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội (12 ý kiến).
- Đề nghị Chương trình phải có trọng tâm hơn, phải làm rõ Chương trình tập trung, ưu tiên vấn đề gì, những dự án nào liên quan đến việc tái cơ cấu nên kinh tế (1 ý kiến); làm rõ căn cứ để đưa ra số lượng các dự án luật, pháp lệnh (1 ý kiến). Đề nghị đưa vào Chương trình các dự án luật liên quan đến việc thể chế hóa Nghị quyết của Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị nhất là các luật liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 (1 ý kiến); các luật có liên quan đến việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nên kinh tế (1 ý kiến). 


1.1. Chương trình chính thức: 
- Cân nhắc việc trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật tiếp công dân tại kỳ họp thứ 5 (1 ý kiến).

- Cân nhắc việc trình Quốc hội thông qua dự án Luật cư trú tại kỳ họp thứ 5, vì cần có thời gian nghiên cứu chuẩn bị (1 ý kiến).
- Đề nghị giảm bớt số lượng dự án tại Kỳ họp thứ 6, vì kỳ họp này phải dành thời gian cho việc xem xét, thông qua Hiến pháp năm 1992 (1 ý kiến).
1.2. Chương trình chuẩn bị:
- Tán thành chỉ đưa vào chương trình chuẩn bị các dự án liên quan đến việc sửa đổi Hiến pháp và tổ chức bộ máy nhà nước (1 ý kiến).

- Các dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước tuy đưa vào Chương trình chuẩn bị nhưng vẫn phải chuẩn bị ngay (1 ý kiến).
- Luật trưng cầu ý dân là dự án nhạy cảm cần phải chuẩn bị thật kỹ mới đưa vào Chương trình, tránh tình trạng đưa vào quá lâu mà không ban hành được, hơn nữa dự án này còn phụ thuộc vào nội dung của Hiến pháp (1 ý kiến ở Tổ 4).
- Chuyển dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) từ Chương trình chuẩn bị sang Chương trình chính thức 2013 (1 ý kiến). 

- Một số luật sửa đổi thuộc Chương trình chuẩn bị có thể đưa lên Chương trình chính thức và thông qua (1 ý kiến).

1.3. Đề nghị bổ sung vào Chương trình 2013:

- Luật tiếp công dân (1 ý kiến).

- Luật biểu tình (vào Chương trình chuẩn bị) (2 ý kiến). Đề nghị không bổ sung Luật biểu tình vào Chương trình năm 2013 (3 ý kiến).

- Luật an toàn thông tin số (cho ý kiến kỳ 6, thông qua kỳ 7 hoặc vào Chương trình chuẩn bị) (1 ý kiến).
- Luật sửa đổi, bổ sung Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em (1 ý kiến).
- Luật phá sản, việc lý giải cơ quan trình dự án chưa có đủ hồ sơ để chưa đưa Luật phá sản vào Chương trình là chưa thỏa đáng (2 ý kiến).
- Luật tạm giữ, tạm giam vì liên quan đến hoạt động tố tụng, liên quan đến quyền tự do của công dân (1 ý kiến).
IV. NỘI DUNG 4
Các biện pháp bảo đảm thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013
- Khi đưa dự án vào Chương trình phải cân nhắc không đưa quá nhiều dự án vào Chương trình để bảo đảm tính khả thi (1 ý kiến); phải có sự tổng kết, đánh giá việc thực thi pháp luật hiện hành, phải lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động (2 ý kiến); mỗi dự án được đưa vào Chương trình cần theo đúng quy trình của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (2 ý kiến). Kiến nghị xây dựng luật của đại biểu không nên phụ thuộc vào kiến nghị xây dựng Luật của Chính phủ, kiến nghị của đại biểu thuộc lĩnh vực của Hội đồng, Ủy ban nào thì đại biểu phải phối hợp với cơ quan đó để chuẩn bị (1 ý kiến). 
- Khi trình thông qua luật phải có Nghị định hướng dẫn, khi Chính phủ ban hành Nghị định cần xin ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc có thể là Ủy ban của Quốc hội để có tính kiểm soát lẫn nhau (1 ý kiến).
- Khi thay đổi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh phải xin ý kiến Quốc hội (1 ý kiến).
- Các cơ quan của Quốc hội cần rà soát kệ thống pháp luật của lĩnh vực mình và có ý kiến ngay từ khi Chính phủ trình đề nghị để Chương trình xây dựng luật mang tính thực tiễn (1 ý kiến).
- Ủy ban pháp luật cần phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để thẩm tra, các cơ quan của Quốc hội đều bình đẳng trong chịu trách nhiệm về tính hợp hiến, hợp pháp trong dự án luật mà mình thẩm tra (1 ý kiến). Đối với việc thẩm tra các dự án về tài chính ngân sách, ngoài việc thẩm tra của Ủy ban tài chính ngân sách còn phải có ý kiến của Ủy ban độc lập để cung cấp thêm thông tin cho đại biểu (1 ý kiến). Tăng cường công tác phối hợp giữa các Ủy ban khi chỉnh lý các dự án luật (1 ý kiến). Khắc phục tình trạng nhiều dự án tập trung vào một có quan dẫn đến quá tải, không chất lượng (1 ý kiến).

- Cần chú trọng đến việc tiếp thu các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội để tránh việc luật vừa có hiệu lực đã nảy sinh những bất cập; kiến nghị các cơ quan soạn thảo cần cử đại diện tham gia tranh luận, trao đổi tại các buổi thảo luận, góp ý kiến để tăng tính phản biện (1 ý kiến); 

- Đề nghị Quốc hội cần có cơ quan soạn thảo, xây dựng luật chuyên trách để bảo đảm tính khách quan trong xây dựng luật, tránh tình trạng các bộ, ngành khi soạn thảo luật chỉ bảo vệ quyền lợi của bộ, ngành đó (1 ý kiến).
- Đề nghị sớm gửi tài liệu lấy ý kiến nhân dân thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội, ý kiến của các nhà khoa học và khi gửi tài liệu cho đại biểu gửi đồng thời các ý kiến góp ý này (1 ý kiến).
- Hằng năm đều có đánh giá về tình hình thực hiện Chương trình và đưa ra nguyên nhân của hạn chế nhưng việc khắc phục đến đâu thì chưa rõ (1 ý kiến), chưa nêu được trách nhiệm của cơ quan chức năng, cần làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan (1 ý kiến). Cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trình dự án luật nếu không đảm bảo tiến độ (1 ý kiến).
- Đề nghị Quốc hội giám sát việc soạn thảo luật, công tác sử dụng kinh phí xây dựng luật (1 ý kiến); có chế tài cụ thể để khắc phục những hạn chế kéo dài trong hoạt động lập pháp (2 ý kiến).
IV. Ý KIẾN KHÁC
- Khi xây dựng và ban hành đề nghị:
+ Đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật thi đua, khen thưởng: quy định phường, xã văn hóa, phong tặng danh hiệu nghệ sỹ múa và xiếc như nhau (1 ý kiến).
+ Đối với Bộ luật hình sự: chỉ sửa đổi những vấn đề bức xúc, vướng mắc đáp ứng yêu cầu thực tiễn, không sửa đổi toàn bộ Bộ luật (1 ý kiến).
+ Đối với dự án Luật đất đai: trên cơ sở Nghị quyết TW7 đề nghị chọn một số vấn đề bức xúc để điều chỉnh đáp ứng yêu cầu hiện nay (1 ý kiến); ban hành quy định thủ tục cho ý kiến, thông qua Luật đất đai để bảo đảm chất lượng (1 ý kiến).
- Đề nghị sớm sửa đổi các quy định của pháp luật để giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội như vụ giết người ở Bắc Giang của Lê Văn Luyện (1 ý kiến).
- Đề nghị bản thuyết minh cần ghi rõ cơ quan chủ trì soạn thảo để đại biểu cân nhắc bảo đảm tính khả thi của Chương trình (1 ý kiến); đề nghị cung cấp thêm thông tin về dự án Luật bảo đảm trật tự an toàn xã hội (1 ý kiến).
- Tính đồng bộ trong quá trình làm luật giữa các luật chưa đảm bảo, ví dụ Luật chính quyền đô thị hay Luật quản lý đô thị, xây dựng Luật dầu tư công, mua sắm công thì phải sửa đổi Luật đấu thầu (1 ý kiến). 

*

*         *

Trên đây là Tổng hợp các ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 Đoàn thư ký kỳ họp xin trân trọng báo cáo.
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